
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Người ký

85/TB-UBND 10/04/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng tại cuộc họp rà soát điều chỉnh quy hoạch Khu đô thị mới An 

Phú Thịnh, thành phố Quy Nhơn 

Phạm Văn Thủy

86/TB-UBND 10/04/2020 Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình triển khai dự án Đường ven biển (ĐT.639), 

đoạn Cát Tiến - Đề Gi và Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát)

Trần Trọng Triêm

87/TB-UBND 10/04/2020 Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Châu tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thực phẩm sạch Bình Định Trần Trọng Triêm

1328/QĐ-UBND 10/04/2020 Bổ sung dự toán kinh phí cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra (Covid-19) 

Hồ Quốc Dũng

1329/QĐ-UBND 10/04/2020 Công nhận Báo cáo viên pháp luật tỉnh Bình Định Nguyễn Phi Long

1330/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, phần mềm nội bộ và cải tạo, di dời 

phòng máy chủ, thuộc Kế hoạch triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Bình Định năm 2019

Nguyễn Phi Long

1331/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt Phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu Trần Châu

1332/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt danh mục công trình sử dụng vốn đầu tư phát triển ngân sách tỉnh hỗ trợ Chương trình MTQG xây dựng nông 

thôn mới kế hoạch năm 2020 xã An Hòa, huyện An Lão

Trần Châu

1333/QĐ-UBND 10/04/2020 Điều chỉnh dự toán kinh phí năm 2020 đã giao cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại Quyết định số 4668/QĐ-UBND ngày 

16/12/2019 của UBND tỉnh

Phan Cao Thắng

1334/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt giá trị khởi điểm để tổ chức đấu giá cơ sở nhà, đất số 131 đường Lê Hồng Phong, thành phố Quy Nhơn Phan Cao Thắng

1335/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Bình Định giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035, 

Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện trung và hạ áp sau các trạm 110kV (Hợp phần 2) để đấu nối Nhà máy 

Thủy điện Hồ Núi Một vào lưới điện quốc gia

Phan Cao Thắng

1336/QĐ-UBND 10/04/2020 Tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc đoạt Cúp vô địch tại giải 

Bóng đá Hội khỏe Phù Đổng học sinh tiểu học và trung học cơ sở toàn quốc Cúp Milo lần thứ XVII-2019

Hồ Quốc Dũng

1337/QĐ-UBND 10/04/2020 Khen thưởng thành tích công tác các tập thể và cá nhân thuộc huyện Tây Sơn Hồ Quốc Dũng

1338/QĐ-UBND 10/04/2020 Ban hành Kế hoạch hành động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2025 Nguyễn Tuấn Thanh

1339/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Dự án phát triển nông thôn tổng hợp các tỉnh miền trung - Khoản vay 

bổ sung, dự án thành phần: Công trình phục vụ nông thôn mới Nhơn Thọ-Nhơn Khánh

Trần Châu

1340/QĐ-UBND 10/04/2020 Trợ cấp mai táng phí đối với Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong Quân 

đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ 

tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

1341/QĐ-UBND 10/04/2020 Trợ cấp mai táng phí cho đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính 

sách của Đảng và Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính 

phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Danh mục văn bản đã phát hành ngày 10/04/2020

Số: 10/04/2020



1342/QĐ-UBND 10/04/2020 Trợ cấp mai táng phí cho các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp 

bạn Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

Nguyễn Tuấn Thanh

1343/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá trị bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư do giải phóng mặt bằng thực 

hiện dự án Đường nối  từ đường trục Khu kinh tế đến Khu tâm linh chùa Linh Phong (đợt 11)

Nguyễn Phi Long

1344/QĐ-UBND 10/04/2020 Thành lập Ban chỉ đạo Xác nhận Người có công của tỉnh Hồ Quốc Dũng

1345/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư Công trình: Cải tạo, sửa chữa chống xuống cấp Nhà rông Bana tại Bảo 

tàng Quang Trung

Nguyễn Tuấn Thanh

1346/QĐ-UBND 10/04/2020 Chấp thuận đầu tư Dự án: Nhà ở xã hội Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) Phan Cao Thắng

1347/QĐ-UBND 10/04/2020 Ban hành  Phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở các lô đất sau khi điều chỉnh quy hoạch tại Khu dân cư phía Đông 

đường Điện Biên Phủ, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1348/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt dự toán chi phí kiểm định chi tiết các cấu kiện phục vụ công tác thiết kế dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc 

của Ban QLDA Giao thông tỉnh Bình Định

Phan Cao Thắng

1349/QĐ-UBND 10/04/2020 Phê duyệt chủ trương đầu tư công trình: Xây dựng mới hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao tuyến QL19 với 

tuyến ĐT. 640. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước

Phan Cao Thắng

1350/QĐ-UBND 10/04/2020 Cho Công ty TNHH Du lịch Casa Marina Resort thuê đất (đợt 1) để thực hiện dự án mở rộng Khu du lịch Casa Marina 

Resort tại phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

1351/QĐ-UBND 10/04/2020 Cho DNTN Thương mại Thành Trung thuê đất để thực hiện dự án Khu dịch vụ nhà hàng, khách sạn, bến du thuyền 

Grand Palace tại phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn

Trần Châu

2277/UBND-TH 10/04/2020 Thẩm định kết quả xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 (Chương trình 135) năm 2019 Trần Châu

2278/UBND-KT 10/04/2020 Báo cáo về tình hình quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển và hải đảo năm 2019 tỉnh Bình Định Trần Châu

2279/UBND-TD 10/04/2020 Trả lời đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tám Trần Châu

2280/UBND-VX 10/04/2020 Góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp CNTT, ĐTVT đến 

2025, tầm nhìn đến 2030, hướng tới CMCN4 

Phạm Văn Thủy

2281/UBND-NC 10/04/2020 Tham gia góp ý dự thảo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 13/2014/NĐ-CP Nguyễn Thái Bình

2282/UBND-KT 10/04/2020 Phối hợp kiểm tra, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất của Ngân hàng Hợp tác xã Bình Định Phan Cao Thắng

2283/UBND-KT 10/04/2020 Thuê tư vấn và thẩm định kinh phí lập Đơn giá nhân công xây dựng và Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng 

tỉnh Bình Định năm 2020

Phan Cao Thắng

2284/UBND-KT 10/04/2020 Chủ trương bổ sung trồng cây Chà Là Trung Đông trên dải phân cách giữa các dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài, 

đoạn Km0 – Km18+500 và Mở rộng đường vào sân bay Phù Cát (đoạn từ Quốc lộ 1 đến cổng sân bay Phù Cát).

Phan Cao Thắng

2285/UBND-KT 10/04/2020 Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở bờ kết hợp bến cập tàu cảng cá Tam Quan (Giai đoạn 1) Trần Trọng Triêm

2286/UBND-KT 10/04/2020 Tham gia bán sản phẩm tại “Chợ phiên Nông sản an toàn” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bình Định Trần Châu

2287/UBND-KT 10/04/2020 Chủ trương xây dựng Đề án phát triển chăn nuôi gà thả đồi ở nông hộ của 3 huyện miền núi trên địa bàn tỉnh Bình Định, 

giai đoạn 2021-2025

Trần Châu

2288/UBND-KT 10/04/2020 Kế hoạch hỗ trợ giống lúa lai cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất vụ Thu 2020 Trần Châu

2289/UBND-KT 10/04/2020 Góp ý dự thảo Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025 Trần Châu

2290/UBND-KT 10/04/2020 Chủ trương điều chỉnh, bổ sung thiết kế Hạng mục Đập dâng Nước gộp và tuyến kênh Nước gộp thuộc Tiểu dự án Hệ 

thống kênh tưới Thượng Sơn

Trần Châu

2291/UBND-TH 10/04/2020 Báo cáo vốn đầu tư XDCB theo Thông tư  số 82/2017/TT-BTC ngày 15/8/2017 của Bộ Tài chính Phan Cao Thắng

2292/UBND-KT 10/04/2020 Bổ sung Dự án Nhà máy điện gió Phù Mỹ vào Quy hoạch phát triển điện lực Phan Cao Thắng



2293/UBND-TH 10/04/2020 Báo cáo tình hình thực hiện chính sách bảo trợ xã hội theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP năm 2019 trên địa bàn tỉnh 

Bình Định

Phan Cao Thắng

2294/UBND-NC 10/04/2020 Chủ trương mua máy điều hòa nhiệt độ của Trường Chính trị tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh

2295/UBND-KT 10/04/2020 Lập quy hoạch sử dụng đất dọc tuyến đường của dự án Tuyến đường từ Quốc lộ 19C kết nối cảng Quy Nhơn Phan Cao Thắng

2296/UBND-NC 10/04/2020 Kinh phí để chi trả lương cho viên chức thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước Phan Cao Thắng

2297/UBND-NC 10/04/2020 Chủ trương nhân sự tham gia quản lý tại Công ty cổ phần Công viên cây xanh và Chiếu sáng đô thị Quy Nhơn Phan Cao Thắng

2298/UBND-KT 10/04/2020 Danh mục tài trợ để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn tại các xã vùng sâu vùng xa, đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh

Phan Cao Thắng

2299/UBND-KT 10/04/2020 Chủ trương điều chỉnh thiết kế BVTC, Hạng mục cầu dầm L=2x12m tại KM3+975, dự án Đường giao thông vào các khu 

đất sản xuất hồ chứa nước Đồng Mít

Trần Châu

2300/UBND-TH 10/04/2020 Báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện chính sách theo Quyết định số 48/2010/QĐ-TTg ngày 13/7/2010 của Thủ tướng 

Chính phủ năm 2019

Trần Châu

2301/UBND-KT 10/04/2020 Xét kiến nghị của UBND huyện Tây Sơn về việc giao đất tại thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn cho Công an tỉnh để xây 

dựng nhà giữ xe vi phạm hành chính

Trần Châu

2302/UBND-TH 10/04/2020 Thanh toán KLHT một số dự án, công trình từ nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2020 (đợt 6) 
 Phan Cao Thắng

2303/UBND-KT 10/04/2020 Kiểm tra, đề xuất chủ trương lập Dự án nâng cao năng lực quan trắc và phân tích chất lượng môi trường cho Trung tâm 

Quan trắc tài nguyên và môi trường giai đoạn 2020-2025

Nguyễn Thái Bình

2304/UBND-KT 10/04/2020 Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư  xây dựng các công trình xây dựng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững về xây dựng công trình đường bê tông xi măng

Trần Trọng Triêm

2305/UBND-KT 10/04/2020 Báo cáo tình hình đăng ký xi măng thực hiện kế hoạch Bê tông hóa đường giao thông nông thôn; Kiên cố hóa kênh 

mương và sửa chữa mở rộng đường giao thông nông thôn bị hư hỏng năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Trần Trọng Triêm

2306/UBND-KT 10/04/2020 Xin đề xuất bổ sung xây dựng, lắp đặt TBA 400kVA tại ngã tư Nguyễn Huệ - Lê Thánh Tôn vào Hạng mục: Hạ tầng kỹ 

thuật chung thuộc Công trình Mở rộng đường Xuân Diệu, thành phố Quy Nhơn (hạng mục bổ sung)

Trần Trọng Triêm

2307/UBND-TH 10/04/2020 Đề xuất điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ phí Nguyễn Thái Bình

2308/UBND-KT 10/04/2020 Thông qua các trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước Phan Cao Thắng

2309/UBND-KT 10/04/2020 Hướng dẫn việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã đầu tư hạ tầng đối với dự án Đầu tư phát triển đô thị tại các Phân 

khu số 2, 4 và 9 thuộc Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội

Nguyễn Phi Long

2310/UBND-KT 10/04/2020 Thanh lý hợp đồng BOT, chuyển giao công trình Hệ thống cấp nước sinh hoạt thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn Phan Cao Thắng

2311/UBND-VX 10/04/2020 Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trường THPT Nguyễn Diêu, huyện Tuy Phước; hạng 

mục: Nhà lớp học 02 tầng 06 phòng

Nguyễn Tuấn Thanh

2312/UBND-VX 10/04/2020 Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trường THPT Nguyễn Du, huyện Hoài Nhơn; hạng 

mục: Nhà lớp học bộ môn 02 tầng 04 phòng và Nhà hiệu bộ

Nguyễn Tuấn Thanh

2313/UBND-KT 10/04/2020 Nhiệm vụ điều tra, đánh giá kết quả kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo năm 2019 Trần Châu

2314/UBND-KT 10/04/2020 Thực hiện quy định pháp luật về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy lợi Trần Châu

2315/UBND-NC 10/04/2020 Tiếp tục đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới Nguyễn Thái Bình

2316/UBND-TH 10/04/2020 Cập nhật thông tin dự án Quốc lộ 19 (đoạn từ cảng Quy Nhơn đến nút giao Quốc lộ 1) đã báo cáo xin giao bổ sung kế 

hoạch trung hạn

Hồ Quốc Dũng

2317/UBND-VX 10/04/2020 Kết nối, tích hợp thông tin dữ liệu dịch vụ công trực tuyến Cấp mã số cho đơn vị có quan hệ với ngân sách Nguyễn Phi Long

2318/UBND-KT 10/04/2020 Diện tích đất lúa của dự án Xưởng sản xuất hàng may mặc tại xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn Trần Châu

2319/UBND-VX 10/04/2020 Giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Trường THCS Hoài Châu Bắc, hạng mục: Nhà lớp học 

2 tầng 8 phòng

Nguyễn Tuấn Thanh


